
1 22020102 Nguyễn Vương Thịnh 20/09/2000 CNTT 2022 Thạc sĩ
IELTS 6.0 01/09/2023 -  IDP Education Việt 

Nam

2 220104016 Đoàn Anh Tú 02/05/1999 HTTT 2022 Thạc sĩ
TOEIC 800 (L: 450, R: 350)

TOEIC 290 (S: 130,W: 160)

(L, R)  25/02/2022 - IIG (HV nộp 

10/2023)

(S, W) 20/04/2022 - IIG

3 220201021 Đặng Công Vinh 20/06/1980 CNTT 2022 Thạc sĩ
Cử nhân ngành Ngôn ngữ 

Anh
Trường Đại học Đà Nẵng

4 220101028 Nguyễn Minh Châu 17/12/2000 KHMT 2022 Thạc sĩ
TOEIC 880 (L, R)

TOEIC 300 (S,W)

(L, R)  13/09/2022 - IIG

(S, W) 19/10/2022 - IIG

5 230101022 Võ Thị Kim Trang 06/10/1997 KHMT 2023 Thạc sĩ
Cử nhân ngành Ngôn ngữ 

Anh
Trường Đại học Mở TPHCM

6 230101032 Lê Minh Thanh Tú 04/02/2000 KHMT 2023 Thạc sĩ
IELTS 7.0

16/10/2022 - British Council

Ngày sinh Ngành Khóa
Bậc 

đào tạo
Tiếng Anh Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số   353/ QĐ- ĐHCNTT, ngày  16 tháng  04 năm  2024  của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT MSHV Họ và tên
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Ngày sinh Ngành Khóa
Bậc 

đào tạo
Tiếng Anh Ghi chúSTT MSHV Họ và tên

7 230101039
Vũ Đặng Khương 

Duy
17/05/2001 KHMT 2023 Thạc sĩ

TOEIC 855 (L:435, R:420)

TOEIC 280 (S:120,W: 160)

(L, R)  18/02/2023 - IIG

(S, W) 18/02/2023 - IIG

8 230101040 Lê Trương Ngọc Hải 07/11/2002 KHMT 2023 Thạc sĩ VSTEP bậc 4
14/11/2023 - Trường Đại học Xã hội 

và Nhân văn

9 230101042 Phạm Phúc Hậu 28/03/2001 KHMT 2023 Thạc sĩ
TOEIC 655 (L:340, R:315)

TOEIC 290 (S:130,W: 160)

(L, R)  02/07/2022 - IIG

(S, W) 18/03/2023 - IIG

10 230101047 Lê Đặng Đăng Huy 16/04/2001 KHMT 2023 Thạc sĩ
TOEIC 680 (L: 340, R: 340)

TOEIC 310 (S:130,W: 180)

(L, R)  02/07/2022 - IIG

(S, W) 15/01/2023 - IIG

11 230101050
Lê Trần Trọng 

Khiêm
24/09/2001 KHMT 2023 Thạc sĩ

TOEIC 865 (L: 450, R: 415)

TOEIC 330 (S: 140,W: 190)

(L, R)  10/09/2022 - IIG

(S, W) 22/03/2023 - IIG

12 230101051
Lăng Huỳnh Đăng 

Khoa
23/10/2001 KHMT 2023 Thạc sĩ

IELTS 6.5
05/10/2022 - British Council

13 230101059 Lê Việt Thịnh 05/09/2002 KHMT 2023 Thạc sĩ
IELTS 6.0 31/08/2023 - IDP Education Việt 

Nam

14 230201003 Phạm Thanh Bình 03/10/2001 CNTT 2023 Thạc sĩ
TOEIC 840 (L: 410, R: 430)

TOEIC 280 (S: 120,W: 160)

(L, R)  29/08/2022 - IIG 

(S, W) 18/02/2023 - IIG 

15 230201007 Trần Phương Duy 20/06/2000 CNTT 2023 Thạc sĩ TOEFL iBT 74 20/09/2022 - ETS TOEFL
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Ngày sinh Ngành Khóa
Bậc 

đào tạo
Tiếng Anh Ghi chúSTT MSHV Họ và tên

16 230201015 Trần Văn Khánh 16/06/1976 CNTT 2023 Thạc sĩ TOEFL iBT 79 10/12/2023 - ETS

17 230201021 Nguyễn Thành Nhân 25/09/2000 CNTT 2023 Thạc sĩ VSTEP bậc 4
18/04/2023 - Trường Đại học Khoa 

học và Nhân Văn - ĐHQG- HCM

18 230201042 Phạm Trung Hòa 26/09/2000 CNTT 2023 Thạc sĩ VSTEP bậc 4
16/09/2023 - Trường Đại học Khoa 

học và Nhân Văn - ĐHQG- HCM

19 230202027
Trần Nguyễn Đức 

Huy
14/01/2001 ATTT 2023 Thạc sĩ

TOEIC 960 (L: 410, R: 430)

TOEIC 310 (S: 120,W: 160)

(L, R)  20/04/2023 - IIG 

(S, W) 19/08/2023 - IIG 

20 230202032 Huỳnh Thái Thi 02/11/2001 ATTT 2023 Thạc sĩ
IELTS 6.0 03/06/2023 - IDP Education Việt 

Nam

21 230101006 Đặng Quang Hưng 27/11/2000 KHMT 2023 Thạc sĩ
TOEIC 900 (L: 455, R: 445)

TOEIC 290 (S: 120,W: 170)

(L, R)  18/10/2022 - IIG 

(S, W) 15/01/2023 - IIG 

Nguyễn Hoàng Tú Anh

Danh sách gồm: 21 Học viên. TP. HCM, ngày  16  tháng  04  năm 2024

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
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